
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 57 8008 Sa TC + BQ + TT /Cao HA

7 2 42 2102 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

7 3 23 2002 UBT (T) 6 cm

7 4 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 5 42 3023 NXTC 7cm (chèn ép cổ TC)

8 6 36 1021 VS II

8 7 24 ĐT UBT (P) 8cm

9 8 48 4004 UXTC 12tuần

9 10 34 0010 VS 2 + UBT (P) 6cm

9 11 28 0000 VS I

11 12 44 2002 UBT (P) 7cm

11 13 23 ĐT UBT 2bên  6cm

11 14 20 ĐT UBT (T) 10 cm

15 36 2022 UBT (T) 7 cm

16 36 2002 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 78 10008 Sa TC + BQ + TT độ IV

2 0

7 3 38 2002 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

7 4 34 1001 UBT (T) 6cm

7 5 30 1001 UBT (P) 7cm

8 6 43 3003 UXTC 12 tuần

8 7 33 4004 Vòng trong tiểu khung, xuyên cơ Q.KHOA + TR BÍCH 2 + ĐẠT.TT

Q.THANH + THANH TÂM + HIẾU.TT

THANH TÂM + HIẾU.TT

ĐIỀN + PHÚC.NT    

ĐIỀN + PHÚC.NT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + ĐẠT.TT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ      

DỰ BỊ   

BS KHOA NS + HƢƠNG.PNT(S)

BS KHOA NS + M CHÂU (C)

HIẾN MINH + ĐẠT.TT   

HIẾN MINH + ĐẠT.TT   

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG.TT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + PHƢỚC HIỀN.NT(C)

V.THÀNH + THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 2

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 2

HOÀI THƢ + G.ĐỨC      

HOÀI THƢ + G.ĐỨC       

LƢU + HIẾN MINH + ĐẠT.TT     

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS tìm vòng

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S 

2) Cố định TC vào cùng - gai

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Từ ngày 10/09/2012 đến ngày 16/09/2012 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THI BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢƠNG

BÙI THỊ NHÀN

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

LÊ THỊ XUÂN

THÁI THỊ ĐEN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

ĐẶNG NGỌC NHIỀU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KHIÊM

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ YẾN

LÊ THỊ NHEN

LÊ THỊ HẢI

ĐẶNG THỊ HUỆ

LÊ THỊ THÙY LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ LOAN

TRỊNH THỊ THU THẢO

BÙI THỊ VANG

NGÔ NGỌC DUYÊN

6372

6377

6199

6791

6350

4295

6368

SHC

4263

6381

6355

6305

5897

6347

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6300

5942

6479

6374

PM

Ngày: 10/09/2012 

Ngày: 11/09/2012 

6314

5344

5101

6310



8 8 30 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

9 9 42 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 6cm

9 10 44 1001 UBT (P) 7cm/VMC

9 11 30 1001 VS II

11 12 49 3003 UBT (P) 7cm

11 13 31 2002 UBT 2bên 6cm

11 14 21 1001 UBT (P) 6cm

15 44 3003 UBT (T) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 71 4024 Sa TC + BQ + Trực tràng độ III ,

2 0 TKKSKGS

7 3 29 0000 VS I

7 4 37 3003 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

7 5 36 3003 UBT (T) 8 cm

8 6 47 2012 UBT (T) 5 cm

8 7 38 ĐT UXTC + UBT

8 8 23 0010 UBT (P) 10cm

9 9 34 2012 UBT (T) 6cm

9 10 34 2002 UBT (P) 7cm

9 11 23 0000 UBT (T) 6 cm

11 12 44 ĐT UBT (T) 6cm

11 13 28 0030 VS 2 + LNMTC 2BT 4cm

11 14 18 ĐT UBT 2bên 6cm

15 31 1011 UBT (P) 10cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3003 UBT (T) 10 cm

7 2 30 1001 UBT (T) 5 cm/VMC

7 3 20 ĐT UBT (T) 6 cm H.THẮM + VĂN    

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + AN (S)

BS KHOA NS + THIÊNTHANH (C)

LƢU + H.THẮM + VĂN

H.THẮM + VĂN       

K.HOÀNG + ĐẠT.TT

H.HIỆP + PHƢƠNG ANH

H.HIỆP + PHƢƠNG ANH

H.HIỆP + PHƢƠNG ANH

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

HỒ HOA + M.PHƢƠNG.TT

THU HÀ 2 + ĐOAN

THU HÀ 2 + ĐOAN

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + ĐẠT.TT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + ĐẠT.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THI.YQG(S)

BS KHOA NS + PHƢỚC HIỀN.NT (C)

THANH TÂM + HỒ HOA + M.PHƢƠNG.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + ĐẠT.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1)Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

HOÀNG CẨM THÚY

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN DIỆU THÂN

HỒ THỊ HỒNG NGA        

VÕ THỊ DIỄM

TRẦN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

LÊ THỊ HUYỀN

LÊ THỊ NHIỀU

TRẦN HUỲNH ANH

NGÔ THỊ CHÍN

LÊ THỊ KIM LIÊN

HUỲNH THỊ ANH THÙY

TRẦN THỊ THÚY

MAI THỊ NGHIÊM

GIANG KIM PHỤNG

TRƢƠNG THỊ MỘNG KIỀU

TRỊNH THỊ HẢI

TRẦN THỊ HƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ ĐĂNG

LẠI THỊ XUÂN HỒNG

PHẠM NGỌC BẢY

BẠCH THỊ THU

LÊ THỊ THANH TRẦM

NGUYỄN THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

6303

6870

6470

4011

6412

6413

6403

6580

6398

6232

6223

6425

6606

6426

4274

6543

6402

5778

6544

6383

6462

6392

6365

6353

5918

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/09/2012 

Ngày: 13/09/2012 



8 4 36 2001 Đoạn sản/VMC 2 lần

8 5 35 2012 UBT (T) 10cm

8 6 30 1011 VS 2 + LNMTC BT

9 7 51 2022 UBT (T) 7 cm

9 8 47 2002 UBT (P) 9cm+ Ứ dịch TV (T)

9 9 24 ĐT UBT 2bên 8cm

11 10 42 2022 UBT (T) 8 cm

11 11 37 3003 UBT 8cm

11 12 27 ĐT UBT (T) 6 cm

13 34 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 64 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng độ IV

2 0

7 3 21 0000 VS 1 + LNMTCBT 

7 4 45 1001 UBT (T) 6cm

7 5 43 1001 UBT (P) 6cm

8 6 46 4004 NXTC (dƣới niêm) 10tuần

8 7 38 0000 VS 2 + UBT 2 bên 5cm

8 8 26 0000 UBT (T) 6cm

9 9 46 2022 UBT 2bên 5cm

9 10 23 0000 LNMTC 2BT 8cm

9 11 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 43 2002 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC

11 13 30 0000 VS I 

11 14 41 3003 UBT 2bên 6cm

11 15 28 ĐT UBT (P) 6cm

ĐỖ HIẾU + M.PHƢƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + M.PHƢƠNG.TT 

YÊN + THÚY PHƢỢNG

YÊN + THÚY PHƢỢNG

D.MINH + LÊ DIỆP + PHƢỢNG.PNT

LÊ DIỆP + PHƢỢNG.PNT

LÊ DIỆP + PHƢỢNG.PNT

TR.HẠNH + Q.NHẬT + V.HÙNG

Q.NHẬT + V.HÙNG

Q.NHẬT + V.HÙNG

BS KHOA NS + TR.LOAN (C)

THỐNG + HƢNG.PNT + ĐẠT.TT

HƢNG.PNT + ĐẠT.TT

KIM CHI + HƢƠNG.PNT

KIM CHI + HƢƠNG.PNT

N.QUANG + ĐẠT.TT

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

HUỲNH HẢI + V.HÙNG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + Q.HẢI

HƢNG.PNT + Q.HẢI

HƢNG.PNT + Q.HẢI

TR.THẢO + N.QUANG + ĐẠT.TT

N.QUANG + ĐẠT.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 9 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP (P) + TV (T)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

HOÀNG THỊ THƢƠNG

LÂM THỊ PHƢƠNG THẢO

LÊ THỊ KIM HƢƠNG

NGÔ THỊ HOA

LƢU THỊ LUYÊN

NGUYỄN THỊ NUÔNG

NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG

NGÔ THỊ GIANG THI

BÙI THỊ DẬU

NGUYỄN THỊ THU VÂN

LÊ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HIỆP

PHẠM THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ AN

TRẦN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỦY TIÊN

TRỊNH THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

ĐẬU THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ HÀ

LÂM KIM RUỐI

TRƢƠNG THỊ ẨN

LÊ THỊ THOA

ĐẬU THỊ THU

6556

6293

6549

6546

6436

6900

6450

6554

6483

6468

6357

6512

6516

6400

6432

4271

3538

6268

6358B

6408

6430

6460

6298

6433

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/09/2012 


